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Quảng Nam, ngày 25    tháng 01năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán và giá sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh lộ, đường tránh thị trấn Tiên Kỳ 
và cầu Cửa Đại, giai đoạn năm 2017-2019


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư 30/2010/TT-BTC ngày 05/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch bảo trì thường xuyên mạng lưới đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã) trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2017 - 2020;
Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 2335/TTr- SGTVT ngày 31/12/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán và giá sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ 603, 603B, 605, 606, 607, 607B, 608, 609, 609B, 610, 610B, 611, 611B, 613, 614, 615, 617, 618, đường tránh thị trấn Tiên Kỳ và cầu Cửa Đại, giai đoạn 2017-2019;
Theo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 2297/KQTĐ-SGTVT ngày 26/12/2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 103/STC-HCSN ngày 13/01/2017 về việc nguồn kinh phí thực hiện đấu thầu bảo trì thường xuyên các tuyến đường ĐT,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và giá sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường tránh thị trấn Tiên Kỳ và cầu  Cửa Đại, giai đoạn năm 2017 - 2019; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường tránh thị trấn Tiên Kỳ và cầu  Cửa Đại, giai đoạn năm 2017 - 2019.

2. Đơn vị quản lý: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

3. Đơn vị lập dự toán: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam.

4. Mục tiêu thực hiện: Bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của tuyến đường đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

5. Phạm vi thực hiện: Trong khu vực nền, mặt đường và hành lang đường bộ.
6. Nội dung và khối lượng chính: Thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên bao gồm:

	TT
	Tuyến đường, cầu
	Lý trình
	Khối lượng đường 

bảo dưỡng thường xuyên
	Khối lượng cầu bảo dưỡng thường xuyên (m) 

	
	
	
	Tổng cộng       (m)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Mặt đường bê tông nhựa (m)
	Mặt đường  đá dăm nhựa  (m)
	Mặt đường   bê tông   xi măng (m)
	

	01
	ĐT.603
	Km0 - Km4+270
	4.100
	4.100
	0
	0
	170

	02
	ĐT.603B
	Km0 - Km15+051
	15.051
	15.051
	0
	0
	0

	03
	ĐT.605
	Km6+200-Km14+00
	7.630
	5.560
	0
	2.070
	163,5

	04
	ĐT.606
	Km0 - Km40+00
	39.850
	     0
	39.850
	0
	147,8

	05
	ĐT.607
	Km0 - Km15+260
	15.260
	15.260
	0
	0
	0

	06
	ĐT.607B
	Km0 - Km5+750
	5.730
	5.730
	0
	0
	19,7

	07
	ĐT.608
	Km0 - Km14+120
	13.740
	13.740
	0
	0
	113,1

	08
	ĐT.609
	Km0 - Km46+813
	46.230
	24.570
	11.440
	10.220
	585

	09
	ĐT.609B
	Km0 - Km11+832
	11.550
	10.960
	0
	590
	283

	10
	ĐT.610
	Km0 - Km42+439
	40.570
	25.340
	0
	15.230
	435,3

	11
	ĐT.610B
	Km0 - Km14+840
	14.430
	4.080
	0
	10.350
	412

	12
	ĐT.611
	Km0 - Km37+650
	37.360
	28.660
	0
	8.700
	338

	13
	ĐT.611B
	Km0 - Km7+795
	7.670
	7.670
	0
	0
	135

	14
	ĐT.613
	Km0 - Km16+541
	16.080
	7.580
	8.500
	0
	421

	15
	ĐT.614
	Km0 - Km25+330
	25.190
	24.480
	370
	340
	138

	16
	ĐT.615
	Km0 - Km29+921
	29.650
	25.320
	0
	4.330
	270

	17
	ĐT.617
	Km0 - Km22+335
	22.180
	4.230
	16.360
	1.590
	154

	18
	ĐT.618
	Km0 - Km5+291
	5.170
	5.170
	0
	0
	122

	19
	Đường tránh Tiên Kỳ
	Km0 - Km2+750
	2.580

	2.100
	0
	480
	151

	20
	Cầu      Cửa Đại
	Km6+205,5
	0
	0
	0
	0
	1.480

	Tổng cộng
	360.021
	229.601
	76.520
	53.900
	5.538


7. Dự toán công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên giai đoạn năm 2017-2019 là  56.821.688.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng), trong đó:

a) Năm 2017: 18.090.860.000 đồng;

- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên: 17.864.608.000 đồng, gồm:

+ Quản lý và bảo dưỡng cầu, đường: 6.232.821.000 đồng,
+ Bảo vệ mặt đường: 11.631.787.000 đồng.
- Chi phí quản lý và chi phí khác: 226.252.000 đồng.
b) Năm 2018: 18.893.087.000 đồng;

- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên: 18.757.838.000 đồng, gồm:

+ Quản lý và bảo dưỡng cầu, đường: 6.544.462.000 đồng,
+ Bảo vệ mặt đường: 12.213.376.000 đồng.
- Chi phí quản lý và chi phí khác: 135.249.000 đồng.
c) Năm 2019: 19.837.741.000 đồng

- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên: 19.695.730.000 đồng, gồm:

+ Quản lý và bảo dưỡng cầu, đường: 6.871.685.000 đồng.
+ Bảo vệ mặt đường: 12.824.045.000 đồng.
- Chi phí quản lý và chi phí khác: 142.011.000 đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của nhà nước để thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường bộ; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng, kinh phí thực hiện hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế và chế độ chính sách của từng thời kỳ, đảm bảo không vượt dự toán đã được phê duyệt.
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận: 

      
- Như Điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN. 

	CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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